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Bài I (2,0 điểm)	



Cho biểu thức , B =  với
1) Tính giá trị của biểu thức B khi x = 49
2) 
Chứng minh rằng 
3) 
Tìm x sao cho 
Bài II (2,5 điểm)
	1) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 168m2. Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

2) Bóng đèn huỳnh quang dài 1,2 mét được xem như là một hình trụ với đường kính đáy bằng 4 cm. Tính thể tích lượng khí chứa bên trong bóng đèn (độ dày của lớp vỏ thủy tinh xem như không đáng kể, lấy π3,14).
Bài III(2,0 điểm)	

	1)Giải hệ phương trình
	2) Cho phương trình: x2 +5x – m +3 = 0 (m là tham số).
	a) Giải phương trình vớim = -3
	b) Tìm số nguyên dương m bé nhất để phương trình đã cho có nghiệm dương.
Bài IV (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, trên cạnh AC lấy điểmM (M≠ A, M≠C). Đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại N (N≠C).
	a) Chứng minh tứ giác ABNM nội tiếp được đường tròn. Xác định tâm đường tròn đó.
	b) Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I.Chứng minh NM là tia phân giác của góc ANI.

	c) Giả sửTìm vị trí của M trên AC để NA là tiếp tuyến của (O).


Bài V (0,5 điểm) Cho các số không âm a, b, c thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
------------HẾT------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN THI THỬ VÀO 10
NĂM HỌC 2021 - 2022
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài I
(2,0 điểm)
	
a) Thay x = 16 (TMĐK) vào biểu thức B ta có 
Kết luận
	
0,25
0,25

	
	
b) Vớita có:










	




0,25


0,25

0,25

0,25


	
	
c)  Điều kiện: 





Đặt t = 


Tìm được t = 1 (TMĐK); t = -3 (loại)
Tìm được x = 3 (TMĐK)

KL: Vậy x = 3 thì
	





0,25






0,25


	Bài II
(2,5 điểm)
	1) 2 điểm
Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m). ĐK: x > 1.

Thì chiều rộng của mảnh vườn là:  (m).
Nếu giảm chiều dài đi 1m và tăng chiều rộng thêm 1m thì mảnh vườn có:
- Chiều dài là x – 1 (m).

- Chiều rộng là  (m).

Vì mảnh vườn trở thành hình vuông nên ta có phương trình: 

 168 + x = x2 – x   x2 – 2x – 168 = 0  (x – 14)(x + 12) = 0 
Vậy mảnh vườn có chiều dài là 14m, chiều rộng là 168:14 = 12m.
	
0,25
0,25




0,25
0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2) 0,5 điểm
Bán kính đáy của bóng đèn là: 4 : 2 = 2 (cm)
Chiều cao của bóng đèn là: h = 1,2m = 120 (cm)
⇒ Thể tích của lượng khí chứa bên trong bóng đèn là: 

V = πR2h3,14.22.120 = 1507,2 (cm3)
	
0,25


0,25

	Bài III
(2 điểm)
	1) 0,75 điểm

Điều kiện:





Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là ()
Chú ý: Không có điều kiện và không so sánh nghiệm với điều kiện trừ 0,25 điểm. Nếu chỉ thiếu 1 trong 2 điều đó thì không trừ điểm.
	


0,5



0,25

	
	2.a) 0,75 điểm
Phương trình: x2 +5x – m +3 = 0 (1)
Thay m = -3 vào phương trình (1) ta được: x2 +5x +6 = 0

Tìm được:
Vậy m = -3 thì phương trình (1) có 2 nghiệm là x = -3 và x = -2 
	

0,25

0,25
0,25

	
	2.b) 0,5 điểm


(1) có hệ số a=10 nên phương trình có nghiệm khi:
Áp dụng hệ thức Viet ta có:



Vì S = -5 < 0 nên phương trình (1) có ít nhất một nghiệm âm. Suy ra để (1) có nghiệm dương thì phương trình phải có 2 nghiệm trái dấu 

Để phương trình có nghiệm dương thì m > 3.
Vậy m = 4 là số nguyên dương bé nhất để phương trình (1) có nghiệm dương.

Chú ý: Nếu HS lập luận được và dẫn đến P < 0 (không cần xét ), tìm được m = 4 thì vẫn được điểm tối đa.
	






0,25






0,25

	Bài IV
(3 điểm)
	[image: ]
Vẽ đúng hình đến câu a 
	












0,25

	
	a) 1,25 điểm

Tam giác ABC vuông tại A nên: 
N thuộc đường tròn đường kính MC nên:


(hai góc kề bù)
Xét tứ giác ABNM có:


Mà hai góc ở vị trí đối nhau nên tứ giác ABNM nội tiếp
Học sinh xác định đúng tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABNM là trung điểm của BM
	
0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

	
	b) 1 điểm

Do tứ giác ABNM nội tiếp nên  (góc nội tiếp cùng chắn cung AM)


Mặt khác và  có: 


 (đối đỉnh) và 



nên suy ra (1)

Lại có (góc nội tiếp cùng chắn cung MI của đường tròn (O)) (2)

Từ (1) và (2) hay NM là phân giác của góc ANI (đpcm)
	
0,25





0,25
0,25

0,25

	
	c) 0,5 điểm



Khi NA là tiếp tuyến của đường tròn đường kính MC thì (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn cung NM) Theo phần b) có  nên  từ đây suy ra ABM∽ACB (g-g).


Hay AB2 = AC.AM AM =  (3)


Theo bài ra ta có: nên   ( 4 ) .

Từ (4) .

Nhân từng vế (3) và (5) ta được : 

 Mà M thuộc cạnh ACM là trung điểm của AC.
Vậy để NA là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CM thì M là trung điểm của AC.
	





0,25








0,25

	Bài V
(0,5 điểm)
	Áp dụng BĐT Cosi cho các số không âm, ta có:


	




0,25



0,25



Học sinh làm cách khác nếu đúng vẫn được điểm tối đa




	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
	MA TRẬN ĐỀ THI THỬ VÀO 10
Năm học : 2021 - 2022




	Mức độ

Kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
Căn bậc hai

	1

0,5
	1

1,0
	1

0,5
	
	3

2,0

	Phương trình bậc 2 - Định lí Viét
	1

0,5
	1

0,5
	
	
	2

1,25

	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	1


2,0
	
	1


2,0

	Hệ phương trình

	
	1

1,0
	
	
	1

0,75

	Bất đẳng thức
	
	
	
	1


0,5
	1


0,5

	
Hình học

	1

1,0
	1

1,0
	1

1,0
	1

0,5
	4

3,5

	Tổng
	3

2,0
20%
	4

3,5
35%
	3

3,5
35%
	2

1,0
10%
	12

10,0
100%



image2.wmf
+

-

x1

x3


image46.wmf
µ

µ

12

MM

=


oleObject48.bin

image47.wmf
·

·

0

BAMMIC90

==


oleObject49.bin

image48.wmf
µ

µ

1

2

BC

Þ=


oleObject50.bin

image49.wmf
µ

µ

12

NC

=


oleObject51.bin

image50.wmf
µ

µ

22

NC

=


oleObject52.bin

oleObject2.bin

image51.wmf
µ

µ

21

NN

=


oleObject53.bin

image52.wmf
µ

µ

11

NC

=


oleObject54.bin

image53.wmf
µ

µ

1

1

BN

=


oleObject55.bin

image54.wmf
µ

µ

1

1

BC

=


oleObject56.bin

image55.wmf
ABAM

ACAB

=


oleObject57.bin

image3.wmf
x0,x9

³¹


image56.wmf
2

AB

AC


oleObject58.bin

image57.wmf
·

AC

tanABC2

AB

==


oleObject59.bin

image58.wmf
AB1

AC

2

=


oleObject60.bin

image59.wmf
2

2

AB1

(5)

AC2

=


oleObject61.bin

image60.wmf
2

AM1AM1

AC2ACAC2

=Þ=


oleObject62.bin

oleObject3.bin

image61.wmf
Þ


oleObject63.bin

image62.wmf
(

)

++

+

++=++£+

++++++

===+++=

Þ£

+++

££

++++++

++

Þ£==Û=

++

2

2

222

222

1

1

.1().1

22

12124

2(×2)

22

;

2

:;

22

1.""¶(;;)(0;1;1)vµc¸cho¸nvÞ

bc

a

abcabc

abbccbc

bcvabc

aa

bcabc

bbcc

cmtt

acabcababc

abc

SDÊuxyraabc

abc


oleObject64.bin

image4.wmf
-

==

+

A3

P

B

x3


oleObject4.bin

image5.wmf
(

)

++-+=

P.x32x2x2


oleObject5.bin

image6.wmf
»


oleObject6.bin

image7.wmf
2

3

1

24

y

x

y

x

ì

+=

ï

ï

í

ï

-=

ï

î


oleObject7.bin

image8.wmf
·

tanABC2.

=


oleObject8.bin

image9.wmf
++=

abc

222

2


oleObject9.bin

image10.wmf
abc

S

bcacab

=++

+++

222


oleObject10.bin

image11.wmf
4918

B2

4

493

+

===

-


oleObject11.bin

oleObject12.bin

image12.wmf
æö

++

==--

ç÷

-

+--

èø

A2xx3x3x1

P:

Bx9

x33xx3


oleObject13.bin

image13.wmf
x(x)x(x)xx

.

(x)(x)x

-++---

=

+-+

233333

331


oleObject14.bin

image14.wmf
xxxxxx

.

(x)(x)x

-++---

=

+-+

263333

331


oleObject15.bin

image15.wmf
(x)x

.

(x)(x)x

-+-

=

+-+

313

331


oleObject16.bin

image16.wmf
(x)

-

=

+

3

3


oleObject17.bin

image17.wmf
x;x

³¹

29


oleObject18.bin

image18.wmf
(

)

++-+=

P.x32x2x2


oleObject19.bin

image19.wmf
(

)

-

Û++-+=

+

Û-+-+=

Û-+--=

3

.x32x2x2

x3

32x2x2

x22x230(1)


oleObject20.bin

image20.wmf
x(t)

-³

20


oleObject21.bin

image21.wmf
tt

(t)(t)

Û+-=

Û-+=

2

230

130


oleObject22.bin

oleObject23.bin

image22.wmf
168

x


oleObject24.bin

image23.wmf
168

1

x

+


oleObject25.bin

image24.wmf
168

1x1

x

+=-


oleObject26.bin

image25.wmf
x14 (tho mn)

x12 (loi)

=

é

ê

=-

ë

¶·

¹


oleObject27.bin

image26.wmf
»


oleObject28.bin

image27.wmf
0

x

¹


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image28.wmf
Û


oleObject31.bin

image29.wmf
45

1

2610

(TM)

2

11

1

2424

ìì

+==

ì

ïï

=

ïïï

ÛÛ

ííí

ïïï

=-

-=-=

î

ïï

îî

y

x

xx

y

yy

xx


oleObject32.bin

image30.wmf
1

;1

2

-


oleObject33.bin

image31.wmf
x3

x2

=-

é

ê

=-

ë


oleObject34.bin

image32.wmf
¹


oleObject35.bin

image33.wmf
13

01340

4

mm

-

D³Û+³Û³


oleObject36.bin

image34.wmf
12

12

5

.3

Sxx

Pxxm

=+=-

ì

í

==-+

î


oleObject37.bin

image35.wmf
0303

Pmm

Û<Û-+<Û>


image1.wmf
æö

+

=--

ç÷

-

+-

èø

2xx3x3

A

x9

x33x


oleObject38.bin

image36.wmf
Þ


oleObject39.bin

image37.wmf
D


oleObject40.bin

image38.png




image39.wmf
·

0

90

BAC

=


oleObject41.bin

image40.wmf
·

·

00

MNC90BNM90

=Þ=


oleObject42.bin

oleObject1.bin

image41.wmf

oleObject43.bin

image42.wmf
·

·

000

BAMBNM9090180

+=+=


oleObject44.bin

image43.wmf
µ

µ

1

1

BN

=


oleObject45.bin

image44.wmf
BAM

D


oleObject46.bin

image45.wmf
CIM

D


oleObject47.bin

